
Tổng số hồ sơ đăng ký quý trước và quý này, được cấp chứng nhận hợp quy trong Quý ngày:  58 hồ sơ. Chi tiết như sau:

Tên Công ty
Tên hàng 

hóa
Xuất xứ  Nhãn hiệu Số Ngày Số Ngày 

1.   Kính xây dựng

1

Công ty Cổ phần Sản 

xuất Thương mại Dịch 

vụ Kính Trung Việt

Kính phủ 

phản quang 
Indonesia

PT. 

MULIGLASS
102056758050 6/12/2018 Cảng Cát Lái 6/12/2018 00154/N6.18/CR-KT3 02/07/2018

2
Công ty TNHH MTV 

Kính Trường Phát

Kính gương 

tráng bạc 
China                       -   102076709010 6/22/2018 Cảng Cát Lái 6/22/2018 00167/N6.18/CR-KT3 11/07/2018

3

Công ty TNHH Sản 

xuất và Thương mại 

Kính Việt

Kính nổi China

 EXTRA 

CLEAR 

FLOAT GLASS 

102076960900 6/22/2018 Cảng Cát Lái 6/22/2018 00168/N6.18/CR-KT3 05/07/2018

QUÝ 3

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VLXD NHẬP KHẨU CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY 

(Số liệu tính từ ngày 26/6/2018 đến ngày 30/9/2018)

TT

Công ty đã được 

chứng nhận hợp quy
Hàng hóa Tờ khai nhập khẩu hàng hóa

Cửa khẩu 

nhập

Ngày 

nhập 

khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 
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Tên Công ty
Tên hàng 

hóa
Xuất xứ  Nhãn hiệu Số Ngày Số Ngày 

TT

Công ty đã được 

chứng nhận hợp quy
Hàng hóa Tờ khai nhập khẩu hàng hóa

Cửa khẩu 

nhập

Ngày 

nhập 

khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 

4

Công ty Cổ phần Sản 

xuất Thương mại Dịch 

vụ Kính Trung Việt

Kính màu 

hấp thụ nhiệt
Indonesia  EDHFL12 102097303820 7/5/2018 Cảng Cát Lái 7/5/2018 00186/N6.18/CR-KT3 19/07/2018

5

Công ty Cổ phần Sản 

xuất Thương mại Dịch 

vụ Kính Trung Việt

Kính phủ 

phản quang; 

kính phủ 

bức xạ thấp, 

kính màu 

hấp thụ nhiệt

Indonesia                       -                                  -                   -   Cảng Cát Lái               -   00199/N6.18/CR-KT3 17/08/2018

6

Công ty Cổ phần Sản 

xuất Thương mại Dịch 

vụ Kính Trung Việt

Kính phủ 

phản quang 
Indonesia  ECDH6 102124848710 7/20/2018 Cảng Cát Lái 7/20/2018 00200/N6.18/CR-KT3 13/08/2018

7

Công ty TNHH Sản 

xuất và Thương mại 

Kính Việt

Kính gương 

tráng bạc 
Indonesia  PT. Asahimas 102134493310 7/26/2018 Cảng Cát Lái 7/26/2018 00206/N6.18/CR-KT3 13/08/2018

8
Công ty TNHH Phan 

Long

Kính màu 

hấp thụ nhiệt
China                       -   102137478810 7/27/2018 Cảng Cát Lái 7/27/2018 00209/N6.18/CR-KT3 07/08/2018
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Tên Công ty
Tên hàng 

hóa
Xuất xứ  Nhãn hiệu Số Ngày Số Ngày 

TT

Công ty đã được 

chứng nhận hợp quy
Hàng hóa Tờ khai nhập khẩu hàng hóa

Cửa khẩu 

nhập

Ngày 

nhập 

khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 

9

Công ty Cổ phần Sản 

xuất Thương mại Dịch 

vụ Kính Trung Việt

Kính phản 

quang màu 

xanh biển

Indonesia  PT. Asahimas 102135611320 7/26/2018 Cảng Cát Lái 7/26/2018 00211/N6.18/CR-KT3 8/14/2018

10

Công ty TNHH Sản 

xuất và Thương mại 

Kính Việt

Kính gương 

tráng bạc 
Thailand  Guardian 102161280210 8/9/2018 8/9/2018 00225/N6.18/CR-KT3 17/08/2018

11
Công ty TNHH Phan 

Long

Kính màu 

hấp thụ nhiệt
China                       -   102161806501 8/10/2018 Cảng Cát Lái 8/10/2018 00230/N6.18/CR-KT3 21/08/2018

12

Công ty Cổ phần Sản 

xuất Thương mại Dịch 

vụ Kính Trung Việt

Kính màu 

hấp thụ nhiệt
Indonesia  EDHFL5 102159555850 8/10/2018 Cảng Cát Lái 8/10/2018 00233/N6.18/CR-KT3 24/08/2018
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Tên Công ty
Tên hàng 

hóa
Xuất xứ  Nhãn hiệu Số Ngày Số Ngày 

TT

Công ty đã được 

chứng nhận hợp quy
Hàng hóa Tờ khai nhập khẩu hàng hóa

Cửa khẩu 

nhập

Ngày 

nhập 

khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 

13
Công ty TNHH MTV 

Kính Trường Phát
Kính nổi China                       -   102204768300 9/5/2018 Cảng Cát Lái 9/5/2018 00250/N6.18/CR-KT3 13/09/2018

14
Công ty TNHH Kính 

Phương Đông 
Kính nổi Indonesia

 PT. 

MULIAGLASS 
102203922000 9/5/2018 Cảng Cát Lái 9/5/2018 00253/N6.18/CR-KT3 17/09/2018

15
Công ty TNHH Kính 

Phương Đông 
Kính nổi Indonesia

 PT 

MULIAGLASS 
102217545730 9/12/2018 Cảng Cát Lái 9/12/2018 00263/N6.18/CR-KT3 21/09/2018

2.   Gạch, đá ốp lát

1

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VIỆT KIM ĐẠT

Gạch gốm 

ốp lát 
China  Dove 102054554121 6/11/2018 Cảng Cát Lái 6/11/2018 00149/N6.18/CR-KT3 28/06/2018

2
Công ty TNHH MTV 

VLXD Đông Dương

Gạch gốm 

ốp lát 
Italy  IMPRONTA                                -                   -   Cảng Cát Lái               -   00180/N6.18/CR-KT3 20/07/2018

3
Công ty TNHH Niro 

Ceramic (Việt Nam)

Gạch gốm 

ốp lát 
China  Niro Granite                                -                   -   Cảng Cát Lái               -   00185/N6.18/CR-KT3 16/07/2018
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Tên Công ty
Tên hàng 

hóa
Xuất xứ  Nhãn hiệu Số Ngày Số Ngày 

TT

Công ty đã được 

chứng nhận hợp quy
Hàng hóa Tờ khai nhập khẩu hàng hóa

Cửa khẩu 

nhập

Ngày 

nhập 

khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 

4
Công ty TNHH Niro 

Ceramic (Việt Nam)

Gạch gốm 

ốp lát 
China  Niro Granite 102105106940 7/9/2018 Cảng Cát Lái 7/9/2018 00189/N6.18/CR-KT3 20/07/2018

5
Công ty TNHH Kiên 

Tâm

Gạch gốm 

ốp lát
China

 Mingsheng 

Ceramics 
                               -                   -   Cảng Cát Lái               -   00193/N6.18/CR-KT3 30/07/2018

6

Công ty TNHH 

Thương Mại Truyền 

Thông Hồng Phúc

Đá ốp lát tự 

nhiên
India                       -   102115571500 7/16/2018 Cảng Cát Lái 7/16/2018 00195/N6.18/CR-KT3 30/07/2018

7

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VIỆT KIM ĐẠT

Gạch gốm 

ốp lát 
India  Dove 102128851160 7/23/2018 Cảng Cát Lái 7/23/2018 00202/N6.18/CR-KT3 08/08/2018

8
Công ty TNHH Niro 

Ceramic (Việt Nam)

Gạch gốm 

ốp lát 
India 102140475840 7/30/2018 Cảng Cát Lái 7/30/2018 00214/N6.18/CR-KT3 27/08/2018
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Tên Công ty
Tên hàng 

hóa
Xuất xứ  Nhãn hiệu Số Ngày Số Ngày 

TT

Công ty đã được 

chứng nhận hợp quy
Hàng hóa Tờ khai nhập khẩu hàng hóa

Cửa khẩu 

nhập

Ngày 

nhập 

khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 

9

Công ty TNHH Công 

nghiệp Đá Xây dựng 

Việt Nam

Đá ốp lát tự 

nhiên
Vietnam                       -                                  -                   -                 -   00231/N6.18/CR-KT3 15/08/2018

10

Công ty TNHH Xây 

dựng - Thương mại 

Hải Tâm

Gạch gốm 

ốp lát 
Thailand  Kera 102174440210 8/21/2018 Cảng Cát Lái 8/21/2018 00240/N6.18/CR-KT3 31/08/2018

11
Công ty TNHH Niro 

Ceramic (Việt Nam)
Gạch ốp lát China  Niro Granite 102177149910 8/20/2018 Cảng Cát Lái 8/20/2018 00242/N6.18/CR-KT3 30/08/2018

12
Công ty TNHH Kiên 

Tâm

Gạch gốm 

ốp lát 
China

 MINGSHENG 

CERAMICS  
                               -                   -   Cảng Cát Lái               -   00259/N6.18/CR-KT3 25/09/2018

13

Công ty TNHH Sản 

xuất Thương mại Dịch 

vụ Đá Nữ Hoàng

Đá ốp lát tự 

nhiên
Vietnam                       -                                  -                   -                 -   00260/N6.18/CR-KT3 18/09/2018

14

Công ty TNHH Công 

nghiệp Đá Xây dựng 

Việt Nam

Đá vôi Vietnam                       -                                  -                   -   
HQ KCX 

Linh trung 2
              -   00181/N6.18/CR-KT3 7/13/2018

15

Công ty TNHH Công 

nghiệp Đá Xây dựng 

Việt Nam

Đá vôi Vietnam                       -                                  -                   -   
HQ KCX 

Linh trung 2
              -   00198/N6.18/CR-KT3 7/24/2018
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Tên Công ty
Tên hàng 

hóa
Xuất xứ  Nhãn hiệu Số Ngày Số Ngày 

TT

Công ty đã được 

chứng nhận hợp quy
Hàng hóa Tờ khai nhập khẩu hàng hóa

Cửa khẩu 

nhập

Ngày 

nhập 

khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 

3.   Vật liệu xây dựng khác                       -   

1

Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ 

Đầu tư Xây dựng An 

Vinh

Sơn tường 

dạng nhũ 

tương

Thailand                       -   102046854120 6/6/2018 Cảng Cát Lái 6/6/2018 00146/N6.18/CR-KT3 26/06/2018

2
Công Ty TNHH Bán 

Lẻ Tambour Việt Nam

Sơn tường 

dạng nhũ 

tương

Israel                       -   102061470120/A41 6/15/2018 Cảng Cát Lái 6/15/2018 00157/N6.18/CR-KT3 30/07/2018

3
Công Ty TNHH Bán 

Lẻ Tambour Việt Nam

Sơn tường 

dạng nhũ 

tương

Israel                       -   102070202360 6/19/2018 Cảng Cát Lái 6/19/2018 00163/N6.18/CR-KT3 18/07/2018

4
Công Ty TNHH Bán 

Lẻ Tambour Việt Nam

Sơn gốc 

nước trong 

nhà

Israel                       -   102069110400 6/19/2018 Cảng Cát Lái 6/19/2018 00164/N6.18/CR-KT3 7/30/2018

5
Công ty Cổ Phần Đầu 

tư Phát Triển TVD

Sơn tường 

nhũ tương
USA

PAINTS 4 

LESS
102081246850 6/27/2018 Cảng Cát Lái 6/27/2018 00165/N6.18/CR-KT3 24/08/2018

6
Công Ty TNHH Bán 

Lẻ Tambour Việt Nam

Sơn tường 

dạng nhũ 

tương

Israel                       -   102075454720 6/22/2018 Cảng Cát Lái 6/22/2018 00169/N6.18/CR-KT3 08/08/2018

7
Công Ty TNHH Bán 

Lẻ Tambour Việt Nam

Sơn tường 

dạng nhũ 

tương

Israel                       -   102083528040 6/28/2018 Cảng Cát Lái 6/28/2018 00178/N6.18/CR-KT3 08/08/2018
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Tên Công ty
Tên hàng 

hóa
Xuất xứ  Nhãn hiệu Số Ngày Số Ngày 

TT

Công ty đã được 

chứng nhận hợp quy
Hàng hóa Tờ khai nhập khẩu hàng hóa

Cửa khẩu 

nhập

Ngày 

nhập 

khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 

8
Công Ty TNHH Bán 

Lẻ Tambour Việt Nam

Sơn tường 

dạng nhũ 

tương

Israel                       -   102098334810 7/5/2018 Cảng Cát Lái 7/5/2018 00187/N6.18/CR-KT3 07/08/2018

9
Công Ty TNHH Bán 

Lẻ Tambour Việt Nam

Sơn tường 

dạng nhũ 

tương

Israel                       -   102133358351 7/25/2018 Cảng Cát Lái 7/25/2018 00210/N6.18/CR-KT3 07/09/2018

10
Công Ty TNHH Bán 

Lẻ Tambour Việt Nam

Sơn tường 

dạng nhũ 

tương

Israel                       -   102147492530 8/2/2018 Cảng Cát Lái 8/2/2018 00221/N6.18/CR-KT3 30/08/2018

11
Công Ty TNHH Bán 

Lẻ Tambour Việt Nam

Sơn tường 

dạng nhũ 

tương

Israel                       -   102148730241 8/3/2018 Cảng Cát Lái 8/3/2018 00222/N6.18/CR-KT3 30/08/2018

12
Công Ty TNHH Bán 

Lẻ Tambour Việt Nam

Sơn tường 

dạng nhũ 

tương

Iran                       -   102154473850 8/7/2018 Cảng Cát Lái 8/7/2018 00226/N6.18/CR-KT3 17/09/2018

13
Công Ty TNHH Bán 

Lẻ Tambour Việt Nam

Sớn tường 

dạng nhũ 

tương

Iran                       -   102154250700 8/7/2018

Cảng  ICD 

Phước Long 

3

8/7/2018 00227/N6.18/CR-KT3 17/09/2018

14
Công Ty TNHH Bán 

Lẻ Tambour Việt Nam

Sớn tường 

dạng nhũ 

tương

Italy                       -   102202365860/A41 9/5/2018 Cảng Cát Lái 9/5/2018 00254/N6.18/CR-KT3 9/26/2018

4. Nhóm sản phẩm thép làm cốt bê tông 
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Tên Công ty
Tên hàng 

hóa
Xuất xứ  Nhãn hiệu Số Ngày Số Ngày 

TT

Công ty đã được 

chứng nhận hợp quy
Hàng hóa Tờ khai nhập khẩu hàng hóa

Cửa khẩu 

nhập

Ngày 

nhập 

khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 

1

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ KIM LỢI

Dây thép 

không hợp 

kim dự ứng 

lực đường 

kính 5mm

China 102068719800/A11 6/19/2018 Cảng Cát Lái 00792/N1.18/CR-KT3 6/28/2018

2

CN MIỀN NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

VẬN TẢI ĐA 

PHƯƠNG THỨC 

VIETRANSTIMEX

Cáp dự ứng 

lực làm cốt 

thép bê tông

Indonesia 102137639220/A12 7/27/2018 Cảng Cát Lái 00972/N1.18/CR-KT3 8/6/2018

3

Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Kinh doanh Vật 

liệu Xây Dựng Fico

Dây thép 

hợp kim 

silic-mangan 

dự ứng lực

China 102130712720/A11 7/24/2018 Cảng Cát Lái 00987/N1.18/CR-KT3 8/8/2018

4

Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Kinh doanh Vật 

liệu Xây Dựng Fico

Dây thép dự 

ứng lực
China 102140502921/A11 7/30/2018 Cảng Cát Lái 00988/N1.18/CR-KT3 8/8/2018

5

CN MIỀN NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

VẬN TẢI ĐA 

PHƯƠNG THỨC 

VIETRANSTIMEX

Cáp dự ứng 

lực làm cốt 

thép bê tông

Indonesia 102176697560/A12 8/20/2018 Cảng Cát Lái 01067/N1.18/CR-KT3 8/29/2018
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Tên Công ty
Tên hàng 

hóa
Xuất xứ  Nhãn hiệu Số Ngày Số Ngày 

TT

Công ty đã được 

chứng nhận hợp quy
Hàng hóa Tờ khai nhập khẩu hàng hóa

Cửa khẩu 

nhập

Ngày 

nhập 

khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 

6

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ KIM LỢI

Dây thép 

không hợp 

kim dự ứng 

lực

China 102176110300/A11 8/20/2018 Cảng Cát Lái 01069/N1.18/CR-KT3 8/29/2018

7
Công ty Cổ phần Bê 

Tông Ly Tâm Thủ Đức

Dây thép 

không hợp 

kim dự ứng 

lực 

China 102174200760/A11 8/17/2018 Cảng Cát Lái 01070/N1.18/CR-KT3 8/30/2018

8
Công ty TNHH VSL 

Việt Nam 

Cáp thép dự 

ứng lực
Thailand 102181421640/A12 8/22/2018 Cảng Cát Lái 01087/N1.18/CR-KT3 8/31/2018

9

Công ty Cổ phần Kỹ 

thuật Xây dựng Phú 

Mỹ

Cáp thép dự 

ứng lực
China 102190835460/A11 8/28/2018 Cảng Cát Lái 01099/N1.18/CR-KT3 9/10/2018

10
Công ty Cổ phần Đầu 

tư Phan Vũ

Cáp thép dự 

ứng lực loại 

7 sợi size 

12.7mm và 

15.24mm

China 102206226730/A11 9/6/2018 Cảng Cát Lái 01152/N1.18/CR-KT3 9/24/2018

11
Công ty TNHH Usha 

Martin Việt Nam

Cáp thép dự 

ứng lực 

dùng xây 

dựng

India 102148683710/A41 8/2/2018 Cảng Cát Lái 01164/N1.18/CR-KT3 9/20/2018
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Tên Công ty
Tên hàng 

hóa
Xuất xứ  Nhãn hiệu Số Ngày Số Ngày 

TT

Công ty đã được 

chứng nhận hợp quy
Hàng hóa Tờ khai nhập khẩu hàng hóa

Cửa khẩu 

nhập

Ngày 

nhập 

khẩu

Giấy chứng nhận

 hợp quy 

12

Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Kinh doanh Vật 

liệu Xây Dựng Fico

Dây thép dự 

ứng lực 
China 102212087830/A11 9/10/2018 Cảng Vict 01170/N1.18/CR-KT3 9/27/2018

13
Công ty TNHH VSL 

Việt Nam 

Cáp thép dự 

ứng lực 7 sợi
Thailand 102218212720/A12 9/12/2018 Cảng Cát Lái 01172/N1.18/CR-KT3 9/25/2018

14
Công ty TNHH VSL 

Việt Nam 

Cáp thép dự 

ứng lực 7 sợi
China 102218132220/A12 9/12/2018 Cảng Cát Lái 01175/N1.18/CR-KT3 9/24/2018

 ----------- Hết -------------

Trang 11/11


